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Phụ lục
DANH MỤC THỐNG KÊ VBQPPL VÀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG NHẬN VĂN BẢN ĐỂ THỰC HIỆN RÀ SOÁT
(Kèm theo Công văn số                /STP-XDTHPL ngày 08/6/2026 
của Sở Tư pháp)

A. ĐỐI VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH
1. Lĩnh vực HĐND tỉnh: 03 Nghị quyết.
2. Lĩnh vực UBND tỉnh: 02 Nghị quyết, 07 Quyết định.
3. Sở Tư pháp: 04 Nghị quyết, 06 Quyết định.
4. Sở Xây dựng: 01 Nghị quyết, 10 Quyết định.
5.Sở Công Thương: 03 Nghị quyết, 13 Quyết định.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 02 Nghị quyết.
7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: 02 Nghị quyết, 02 Quyết định.
8. Ban Quản lý Khu kinh tế: 04 Quyết định.
9. Công an tỉnh: 08 Nghị quyết, 07 Quyết định, 01 Chỉ thị.
10. Lĩnh vực Thuế: 01 Nghị quyết.
11. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam: 03 Nghị quyết, 01 Quyết định.
12. Lĩnh vực Du lịch: 06 Nghị quyết, 03 Quyết định.
13. Sở Khoa học và Công nghệ: 11 Nghị quyết, 19 Quyết định.
14. Sở Nội vụ: 13 Nghị quyết, 08 Quyết định.
15. Lĩnh vực Dân tộc và Tôn giáo: 10 Nghị quyết.
16. Sở Văn hóa và Thể thao: 32 Nghị quyết, 50 Quyết định.
17. Sở Y tế: 18 Nghị quyết, 05 Quyết định.
18. Thanh tra tỉnh: 01 Nghị quyết.
19. Sở Nông nghiệp và Môi trường: 97 Nghị quyết, 112 Quyết định, 06 Chỉ thị.
20. Sở Giáo dục và Đào tạo: 12 Nghị quyết, 15 Quyết định.
21. Sở Tài chính: 36 Nghị quyết, 19 Quyết định.




[bookmark: _GoBack]B. ĐỐI VỚI UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
Bao gồm văn bản quy phạm pháp luật do chính quyền cấp xã ban hành và văn bản của cấp huyện (trước khi sắp xếp) còn hiệu lực trên địa bàn để thực hiện rà soát:
1. Xã An Cư (10 Quyết định); 
2. Xã An Phú (12 văn bản); 
3. Xã Ba Chúc (01 Quyết định); 
4. Xã Hòn Đất (03 Quyết định); 
5. Xã An Châu (06 Quyết định); 
6.  Xã Châu Phú (06 Quyết định);
7. Xã Chợ Mới (17 văn bản); 
8. Xã Gò Quao (01 Quyết định); 
9. Xã Tây Phú (01 Quyết định); 
10. Xã Phú Tân (25 văn bản); 
11. Xã Giồng Riềng (10 văn bản); 
12. Xã Hòa Lạc (04 Quyết định); 
13. Xã Long Thạnh (06 văn bản); 
14. Xã Núi Cấm (05 Quyết định); 
15. Xã Thạnh Hưng (06 văn bản); 
16. Xã Thạnh Mỹ Tây (04 Quyết định); 
17. Xã Tri Tôn (18 văn bản); 
18. Xã Vĩnh Gia (03 Quyết định); 
19. Xã Cù Lao Giêng (02 văn bản); 
20. Xã Thoại Sơn (16 Quyết định);
21. Xã Phú Lâm (05 Quyết định); 
22. Phường Rạch Giá (03 văn bản); 
23. Phường Xong Xuyên (15 văn bản); 
24. Phường Châu Đốc (20 văn bản);
25. Phường Tân Châu (18 văn bản);
26. Phường Tịnh Biên (16 văn bản);
27. Phường Bình Đức (06 văn bản);
28. Phường Thới Sơn (01 Quyết định);
29. Phường Chi Lăng (06 Quyết định);
30. Đặc khu Phú Quốc (01 Quyết định); 
31. Đặc khu Kiên Hải (01 Quyết định);
